
= Số = Chữ

1 501240434 Nguyễn Anh Khoa CD24CT7

2 501240437 Đỗ Thị Thanh Kiều CD24CT7

3 501240432 Trần Hạo Nam CD24CT7

4 501240433 Đinh Khải Khoa CD24CT7

5 501240436 Trương Phúc Duy CD24CT7

6 501240438 Lý Bỉnh Hưng CD24CT7

7 501240444 Nguyễn Đức Quy CD24CT7

8 501240450 Nguyễn Nhựt Anh CD24CT7

9 501240454 Nguyễn Văn Hào CD24CT7

10 501240449 Nguyễn Quốc Thái CD24CT7

11 501240452 Lê Thiện An CD24CT7

12 501240442 Ngô Tấn Sang CD24CT7

Thời gian: 90 phút

Phòng thi: A.302Năm học: 2024-2025

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI 

Ngày thi: 20/02/2025

Họ và tên Lớp học
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Khóa/Đợt: Khóa 24 Đợt 5
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Kỳ thi: Tiếng Anh đầu vào
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13 511240447 Nguyễn Thị Yến Nhi CD24LG5

14 512240388 Đỗ Gia Khang CD24MK5

15 512240389 Nguyễn Công Văn CD24MK5

16 512240391 Lê Hữu Ngọc CD24MK5

17 512240392 Đinh Hữu Tá CD24MK5

18 512240390 Đỗ Ngô Quốc Hiển CD24MK5

19 512240435 Nguyễn Hoàng Trung Quân CD24MK5

20 512240440 Hồ Thị Minh Thảo CD24MK5

21 507240445 Tăng Quý Đạt CD24QT4

22 510240439 Nguyễn Văn Anh Khoa CD24DH6

23 510240441 Nguyễn Ngọc Minh Quang CD24DH6

24 510240443 Nguyễn Thành Nhân CD24DH6

25 510240453 Vũ Minh Hiếu CD24DH6

26 513240451 Phạm Viết Nội CD24TD3

27 517240448 Đổng Kim Qui CD24TT4
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28 502240446 Nguyễn Hà Anh CD24TM5

Giáo viên chấm bài 2

Tổng số sinh viên: 28

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2


